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LỚP : HAI   TUẦN 9  (Từ ngày 15/11/2021  đến 19/11/2021) 

 

THỨ BUỔI MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 

THỨ 

HAI 

15/11 

SÁNG 

TIẾNG VIỆT 
 Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản 

truyện 
UDCNTT 

TIẾNG VIỆT Luyện tập viết chữ hoa Â,B,C,Đ,Ê,G,H UDCNTT 

TOÁN Bảng trừ ( tiết 2) UDCNTT 

   

CHIỀU 

ĐẠO ĐỨC Kính trọng thầy giáo, cô giáo (tiết 1)  

TNXH Ôn tập chủ đề trường học (tiết 1)  

   

THỨ 

BA 

16/11 

SÁNG 

TIẾNG VIỆT 
Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản 

thông tin 
UDCNTT 

TIẾNG VIỆT 
 Luyện tập nghe - viết Gánh gánh gồng gồng. 

Phân biệt ng/ngh; ch/tr; dấu hỏi/ dấu ngã. 
UDCNTT 

TOÁN Bảng trừ ( tiết 3) UDCNTT 

   

CHIỀU 

HĐTN 
Hát bài hát về thầy cô và mái trưởng;Làm sản 

phẩm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em” 
 

GDTC   

   

THỨ 

TƯ 

17/11 

SÁNG 

TIẾNG VIỆT 
Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu học thuộc lòng 

văn bản thơ. 
UDCNTT 

TIẾNG VIỆT Luyện tập xem kể Vai diễn của Mít UDCNTT 

TOÁN Em giải bài toán (tiết 1) UDCNTT 

TIẾNG ANH   

CHIỀU 

TNXH Ôn tập chủ đề trường học (tiết 2)  

   

   

THỨ 

NĂM 

18/11 

SÁNG 

TIẾNG VIỆT 
 Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản 

miêu tả. 
UDCNTT 

TIẾNG VIỆT 
Luyện tập từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm. 

Luyện tập câu Ai làm gì? Ai là gì? 
UDCNTT 

TOÁN Em giải bài toán (tiết 2) UDCNTT 

   

CHIỀU 

TIẾNG ANH   

ÂM NHẠC   

   

THỨ 

SÁU 

19/11 

SÁNG 

TIẾNG VIỆT  Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu. UDCNTT 

TIẾNG VIỆT 
 Luyện tập viết bưu thiếp; Luyện tập chia sẽ về 

một truyện em thích. 
UDCNTT 

TOÁN Bài toán về nhiều hơn UDCNTT 

   

CHIỂU 

MĨ THUẬT   

   

   

 

 

 

 

 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM  
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